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BÁO CÁO
Kết quả giám sát tình hình hoạt động của Hợp tác xã trên địa bàn
 tỉnh Kon Tum theo Luật Hợp tác xã năm 2012


Thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TTHĐND ngày 21/12/2021 của Thường trực HĐND tỉnh về chương trình giám sát năm 2022; Đoàn Giám sát Thường trực của HĐND tỉnh tiến hành giám sát và báo cáo kết quả về tình hình hoạt động của Hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Cụ thể như sau([footnoteRef:1]): [1: () Từ ngày 15/8/2022 đến ngày 21/9/2022, Đoàn giám sát đã giám sát trực tiếp tại UBND tỉnh, các sở, ngành: Liên minh HTX, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, NN&PTNT, Giao thông -vận tải, Chi nhánh ngân hàng Nhà nước tỉnh; UBND các huyện: Đăk Tô, Sa Thầy, Kon Rẫy, Ia H’Drai và thành phố Kon Tum; các huyện còn lại giám sát qua báo cáo.] 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, điều hành
- UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển, hỗ trợ HTX trên địa bàn tỉnh([footnoteRef:2]), đồng thời cấp tỉnh và cấp huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể (KTTT) nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước và hỗ trợ phát triển KTTT, HTX trên địa bàn; đã thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Kon Tum. [2: () Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2013 về thực hiện Kế hoạch số 51-KH/TU; Văn bản số 446/UBND-KTTH  ngày 13 tháng 3 năm 2015 về việc triển khai thực hiện Luật HTX 2012; Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2016 về việc thành lập Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh Kon Tum; Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2016 về thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Kon Tum; Kế hoạch số 626/KH-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2016 về việc tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu Luật HTX năm 2012; Kế hoạch số 1647/UBND ngày 21 tháng 7 năm 2016 về thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật HTX; Văn bản số 618/UBND-KT ngày 16 tháng 3 năm 2018 về việc các giải pháp phát triển kinh tế tập thể, HTX…] 

- UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện Luật HTX năm 2012 và các văn bản có liên quan (phụ lục số 01 kèm theo), đồng thời, đã tổ chức các buổi làm việc trực tiếp với các sở, ban ngành, địa phương, tổ chức đi thăm, làm việc với một số HTX để nắm bắt tình hình hoạt động, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm giúp các HTX hoạt động ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh.
- UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh; Sở Nông nghiệp và Nông thôn tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về KTTT trong lĩnh vực nông nghiệp. Đối với cấp huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện là cơ quan chuyên môn tham mưu cho UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về KTTT.
2. Kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước 
2.1. Chính sách hỗ trợ chung đối với các HTX
- Chính sách đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực: Đã tổ chức mở các lớp đào tạo, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, nghề cho đối tượng là cán bộ và thành viên của các HTX, tổ hợp tác (THT) trên địa bàn huyện, thành phố; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý HTX về Luật HTX năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành([footnoteRef:3]). [3: ()Tổ chức 02 lớp dạy nghề dệt thổ cẩm, làm chổi đót ngắn hạn (trong 03 tháng) cho người lao động tại HTX Kà Đừ - huyện Sa Thầy với số lượng trên 50 người. Tổ chức 13 lớp bồi dưỡng với hơn 750 người cho các chức danh lãnh đạo, cán bộ dự nguồn HTX. ] 

- Chính sách xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường:
+ Đã khai trương 02 điểm giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố Kon Tum([footnoteRef:4]); kết nối đưa các sản phẩm đạt chuẩn OCOP vào các điểm bán hàng OCOP trên địa bàn thành phố Kon Tum và một số tỉnh bạn như: Thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh… [4: () Điểm giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP tại 339 Phan Chu Trinh, thành phố Kon Tum do Công ty TNHH Yến Sào Kon Tum vận hành và tại 70 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum do HTX Bắc Tây Nguyên Farm vận hành.] 

+ Hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho 11 HTX[footnoteRef:5] với tổng kinh phí 238 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng trang website Thương mại điện tử cho 04 HTX[footnoteRef:6] với tổng kinh phí 59,3 triệu đồng từ nguồn ngân sách thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử (ngân sách trung ương 45 triệu, ngân sách địa phương 14,3 triệu đồng). Định kỳ 02 năm/01 lần tổ chức bình chọn công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh[footnoteRef:7]. [5: () HTX nông nghiệp, sản xuất và Thương mại Sáu Nhung, HTX Tân Sang Hoàng, HTX nông nghiệp công bằng Pô Kô (Đăk Hà); HTX nông nghiệp và dịch vụ thương mại Rạng Đông (Đăk Tô); HTX đầu tư và phát triển dược liệu Tu Mơ Rông, HTX dược liệu hữu cơ Tu Mơ Rông, HTX cộng đồng phụ nữ Đăk viên (Tu Mơ Rông); HTX rau hoa và du lịch Thanh Niên, HTX Trường Tiến Măng Đen (Kon Plông); HTX SX KĐV NNLNXD Đăk Tơ lung xanh (Kon Rẫy); HTX dịch vụ và thương mại Quyết Thắng (Ngọc Hồi). ]  [6: () HTX rau hoa sứ lạnh Thanh niên Măng Đen, HTX nông nghiệp Tuyết Sơn (Kon Plông); HTX SX- TM Sáu Nhung, HTX Kiểu mới sản xuất nông nghiệp & DVTM Hải Tình (Đăk Hà). ]  [7: ()  Đến nay, tỉnh Kon Tum có 28 sản phẩm được được công nhận là sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh; 09 sản phẩm được công nhận là sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực; 03 sản phẩm được Bộ Công thương công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Quốc gia: Cà phê Đăk Hà; Cà phê DakMark túi lọc chồn; Nước ép sim rừng.] 

- Chính sách tiếp cận vốn và quỹ hỗ trợ phát triển HTX: Hướng dẫn, tạo điều kiện cho các HTX vay vốn ưu đãi từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh với số tiền trên 05 tỷ đồng[footnoteRef:8] và luân phiên cho các HTX vay vốn giải quyết việc làm kênh Liên minh HTX Việt Nam giao Liên minh HTX quản lý với số tiền 331 triệu đồng để mở rộng sản xuất - kinh doanh, tạo việc làm cho thành viên HTX. [8: () HTX Thần nông: 95 triệu đồng, HTX chăn nuôi công nghệ cao: 500 triệu đồng, HTX đồng hành cùng nhà nông Hoàng Bách 250 triệu đồng, HTX Đoàn kết 50 triệu đồng, HTX Nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo Kon Tum (thành phố Kon Tum) 500 triệu đồng, HTX Nông nghiệp Công Bằng Pô Cô (Đăk Hà) 500 triệu đồng...] 

2.2. Chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với HTX nông nghiệp
- Chính sách đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng: Đã phân bổ 5.680 triệu đồng cho UBND các huyện, thành phố để hỗ trợ cho 10 HTX([footnoteRef:9]) xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, kinh doanh (trụ sở, sân phơi, nhà kho, xưởng sơ chế, chế biến, điện, nước sinh hoạt, chợ, công trình thủy lợi, cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản, cửa hàng vật tư nông nghiệp, giao thông nội đồng). [9: () HTX Hợp Thành - Ngọc Hồi; HTX Tuyết Sơn, HTX Ánh Dương - Kon Plông; HTX Sáu Nhung, HTX Cựu quan nhân Đăk Hring, HTX Công bằng Pô Kô - Đăk hà; HTX Thần Nông, Đoàn Kết, Hoàng Bách - TP Kon Tum; HTX Quyết Tâm - Đăk Tô.] 

- Chính sách giao đất, cho thuê đất: Đã có 21 dự án của các HTX[footnoteRef:10] được giao, cho thuê đất tổng diện tích là 730.390,8 m². Trong đó có 19 dự án thuê đất với diện tích 428.082,4 m²; 01 dự án giao đất với diện tích 900 m²; 01 dự án giao đất gắn với thuê rừng với diện tích 301.408,4 m². [10: () HTX Vạn thành, HTX kinh doanh tổng hợp Huy Hoàng (Ngọc Hồi); HTX gạch ngói Kon Tum, HTX Trung Tín, HTX Khai thác cát sỏi XD Hội khuyến học tỉnh Kon Tum, HTX tân tiến, HTX xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Đạt Tài; HTX xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Chiến Thắng, HTX  vận tải cơ giới hàng hóa và hành khách Tây Nguyên, Liên hiệp Hợp tác xã Nông - Công nghiệp xanh Kon Tum (TP Kon Tum), Liên hiệp HTX thương mại TP Hồ Chí Minh; HTX rau hoa và du lịch Thanh niên, HTX Lan rừng, HTX nông nghiệp Tuyết Sơn Kon Plông (Kon Plông); HTX dược liệu hữu cơ Tu Mơ Rông; Liên minh HTX tỉnh.] 

- Chính sách hỗ trợ chế biến sản phẩm: Đã hỗ trợ máy móc, thiết bị sản xuất, chế biến các sản phẩm nông nghiệp cho 24 HTX[footnoteRef:11] với tổng kinh phí 3.412,3 triệu đồng nhằm tạo điều kiện để HTX phát triển, tạo việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh. [11: ()  HTX nấm Măng Đen, HTX rau hoa xứ lạnh thanh niên Măng Đen, HXT nông nhiệp Tuyết Sơn Kon Plong, HTX Nông nghiệp và Dịch vụ thương mại Trường Tiến Măng Đen, HTX Minh Đức, HTX nông, lâm nghiệp, thương mại và dịch vụ Ngọc Tem (Kon Plông); HTX nông nghiệp, thương mại và dịch vụ cựu quân nhân Đắk Hring, HTX TM &DV Hợp Nhất; HTX SX-TM Sáu Nhung, HTX Kiểu mới SXNN và Dịch vụ thương mại Hải Tình, HTX Nông nghiệp công bằng Pô Kô; HTX Nông nghiệp và Thương mại Lộc Phát; HTX Dược liệu Hữu cơ Tu Mơ Rông, HTX Tân Sang Hoàng, HTX Nông nghiệp và dịch vụ, thương mại Rạng Đông, HTX Nông nghiệp dịch vụ thế hệ mới Đăk Mar (Đăk Hà); HTX Tiến Đạt; HTX Phượng Hoàng Tân Cảnh (Đăk Tô); HTX nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo Kon Tum, HTX dược liệu Xuân Hùng; HTX Đoàn Kết (TP Kon Tum); HTX Dục Nông, HTX Vạn Thành (Ngọc Hồi).] 

- Chính sách ưu đãi về thuế, phí và lệ phí: Các HTX được miễn, giảm các loại thuế, phí và lệ phí như: Thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.444.488.747 đồng; tiền thuê đất: 10.375.170.761 đồng; lệ phí trước bạ: 9.863.229 đồng; thuế môn bài: 203.500.000; miễn lệ phí đăng ký thành lập, đăng ký chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012.
3. Kết quả phát triển HTX, Liên hiệp HTX (phụ lục số 02, 03 kèm theo)
Tình hình phát triển HTX trên địa bàn đã có bước tiến triển mạnh về số lượng, một số HTX nông nghiệp đã thực sự hoạt động theo mô hình HTX kiểu mới, hoạt động hiệu quả, phát huy tốt những lợi thế của địa phương, góp phần phát triển kinh tế xã hội, tạo việc làm cho người dân cần được nghiên cứu, đánh giá để nhân rộng[footnoteRef:12]. Một số HTX đã có các sản phẩm đạt chuẩn OCOP[footnoteRef:13]; có doanh thu và thực hiện việc phân phối thu nhập cho các thành viên HTX[footnoteRef:14] và tạo việc làm theo thời vụ và thu nhập cho một bộ phận người lao động trên địa bàn[footnoteRef:15]. [12: () HTX Rau hoa và du lịch thanh niên Măng đen (Kon Plông); HTX Nuôi trồng Nấm đông trùng hạ thảo TP Kon Tum); HTX Sản xuất và dịch vụ thương mại Sáu Nhung, HTX Nông nghiệp công nghệ cao Bắc Tây Nguyên Famr, HTX Nông nghiệp dịch vụ Thế hệ mới Đăk Mar, HTX Nông nghiệp Công bằng Pô Cô (Đăk Hà); ….]  [13: () HTX Sản xuất nông nghiệp Dịch vụ thương mại Cao nguyên Cofee, HTX Liên kết Xanh Ya chim, HTX NN&DVTM Ia Chim (TP Kon Tum); HTX nông nghiệp Minh Phúc, HTX Sê San (Ia H’Drai); HTX dịch vụ sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp, lâm nghiệp, xây dựng Đăk Tờ Lung Xanh (Kon Rẫy); HTX Thái Thanh (Sa Thầy)…. ]  [14: () HTX Nông nghiệp và dịch vụ thương mại Rạng Đông (Đăk Hà); HTX thảo dược cộng đồng Văn Lem (Đăk Tô); HTX dịch vụ sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp, lâm nghiệp, xây dựng Đăk Tờ Lung Xanh (có họp hội đồng thành viên để phân chia lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn (lợi nhuận cao nhất là 48 triệu đồng/ năm; thấp nhất là 4,8 triệu đồng)); HTX sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp tổng hợp; HTX nông nghiệp và dịch vụ Hoa Nam (Kon Rẫy); HTX Thái Thanh (Sa Thầy)...]  [15: () HTX Trung Lộ Quán, Nông nghiệp và dịch vụ Hoa Nam (Kon Rẫy); HTX Nông nghiệp Hai Dũng, Nông nghiệp và Xây dựng Suối Cát (Ia HDrai)...] 

II. HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Hạn chế
1.1. Đối với cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan có liên quan
- Hoạt động Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể các cấp chưa thường xuyên, sâu sát; thiếu kiểm tra, theo dõi tình hình hoạt động của các HTX, chưa kịp thời nắm bắt được khó khăn của các HTX để có giải pháp xử lý phù hợp.
- Các cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập HTX thiếu sự kiểm tra ban đầu khi thành lập HTX, có HTX thành lập chỉ để đảm bảo đủ các điều kiện để đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Nhiều HTX ngừng hoạt động trong thời gian dài nhưng Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện không nắm được và vẫn báo cáo về Đoàn giám sát. 
- Đa số các HTX không tổ chức Đại hội thành viên thường niên, không báo cáo tình hình hoạt động của HTX với cơ quan đăng ký HTX theo quy định nhưng chưa cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nào có giải pháp chấn chỉnh.
- Việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp chưa sâu sát, liên tục; chưa tạo điều kiện, hỗ trợ, quan tâm đến hoạt động của các HTX. Việc bố trí cán bộ quản lý nhà nước theo dõi về hoạt động của các HTX còn bất cập. 
- Các chủ trương, chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước cho HTX được quy định nhiều nhưng triển khai trên thực tế cho số HTX đủ điều kiện được thụ hưởng rất ít. 
- Công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra tình hình hoạt động của các HTX trên địa bàn tỉnh chưa được thực hiện.
1.2. Đối với HTX 
 Theo Báo cáo của UBND tỉnh và các cơ quan liên quan (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh HTX tỉnh) thì 100% HTX hiện có trên địa bàn tỉnh đang hoạt động theo đúng Luật HTX năm 2012 và có 15 HTX ngừng hoạt động. Tuy nhiên, qua giám sát thực tế ở 5 huyện, thành phố (chưa tính 05 huyện không giám sát trực tiếp) cho thấy:
- Có 29 HTX[footnoteRef:16] trên địa bàn 5 huyện, thành phố ngừng hoạt động nhưng đến nay chưa làm thủ tục giải thể theo quy định (chi tiết phụ lục số 04 kèm theo). [16: ()  Thành phố Kon Tum: báo cáo có 02 HTX ngừng hoạt động, thực tế giám sát có đến 16 HTX ngừng hoạt động (số HTX hoạt động trung bình: 5/15 HTX  nhưng 05 HTX loại này đã ngừng hoạt động; số HTX hoạt động còn hạn chế: 11/11 HTX, nhưng 11 HTX này đã ngừng hoạt động); Sa Thầy: báo cáo có 03 HTX ngừng hoạt động, thực tế giám sát có đến 05 HTX ngừng hoạt động (số HTX hoạt động trung bình: 5/12 HTX ngừng hoạt động); Đăk Tô: báo cáo có 03 HTX ngừng hoạt động, thực tế giám sát có đến 06 HTX ngừng hoạt động (số HTX hoạt động trung bình: 3/9 HTX ngừng hoạt động; số HTX hoạt động còn hạn chế: 3/3 HTX ngừng hoạt động); Kon Rẫy: 2 HTX ngừng hoạt động (số HTX hoạt động còn hạn chế: 2/3 HTX ngừng hoạt động).] 

- Nhiều HTX hoạt động không bản chất của Luật HTX năm 2012 như: 
+ Đa số các HTX không tổ chức Đại hội thành viên thường niên và không báo cáo tình hình hoạt động của HTX của năm trước đó với cơ quan đăng ký HTX theo quy định.
+ Nhiều HTX thực hiện việc góp vốn điều lệ trên danh nghĩa (thể hiện trên giấy chứng nhận góp vốn của các thành viên HTX), thực tế, vốn điều lệ của HTX chủ yếu do 2 đến 4 thành viên góp vốn, các thành viên còn lại đóng góp công sức hoặc tài sản[footnoteRef:17] hoặc chỉ do một thành viên (Giám đốc) góp vốn[footnoteRef:18]. Hoạt động của các HTX được giám sát trực tiếp thực chất là nhóm liên kết, tổ hợp tác để cùng hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh (cùng mua chung vật tư, nguyên liệu đầu vào hoặc sử dụng chung dịch vụ làm đất, tưới nước, tiêu thụ sản phẩm... để hạ giá thành); không có tài sản sở hữu chung do vậy, không thực hiện phân phối thu nhập, quản lý, sử dụng các quỹ của HTX như quy định tại điều 46, 47 của Luật HTX năm 2012. [17:  Nông nghiệp - Dịch vụ Minh Quân (Đăk Tô); HTX sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp tổng hợp (Kon Rẫy); HTX nông nghiệp và dịch vụ Ia Tơi (Ia H’Drai); HTX chăn nuôi công nghệ cao, HTX Thần Nông (TP Kon Tum); HTX  NN và DVTM Tân Hợp, HTX NN công nghệ cao Nghĩa Tân (Sa Thầy)…]  [18:  HTX Nông nghiệp Hai Dũng; HTX Nông nghiệp chăn nuôi dê Ia H’Drai, HTX Nông nghiệp và xây dựng Suối Cát (Ia HDrai); HTX dịch vụ tổng hợp Kon Đào (Đăk Tô); HTX NN công nghệ cao Nghĩa Tân, HTX chăn nuôi bò sữa CNC Sa Thầy (Sa Thầy)...] 

+ Hồ sơ sổ sách kế toán, chứng từ thu chi, tài liệu các kỳ họp, hội nghị HTX, giấy chứng nhận góp vốn của các thành viên HTX chưa thể hiện đầy đủ theo quy định.
+ Phần lớn HTX vận tải vận hành theo mô hình cung ứng dịch vụ vận tải; HTX không chủ động tìm kiếm nguồn hàng, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh, chỉ đảm nhiệm công việc hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục pháp lý cho xã viên đủ điều kiện đưa phương tiện (là tài sản riêng của xã viên) vào tham gia hoạt động kinh doanh vận tải; thành viên góp tài sản (phương tiện) vào HTX nhưng lại tự quản lý tài sản, có trường hợp tự tìm đối tác để kinh doanh (theo hợp đồng). Vì vậy giữa HTX với thành viên không có sự gắn kết và thiếu tính bền vững; HTX không có doanh thu, hàng năm chỉ thu phí dịch vụ (do xã viên đóng góp)  và số kinh phí này cũng chỉ đủ chi phí cho hoạt động của lãnh đạo HTX và bộ phận văn phòng.
- Nhiều HTX nông nghiệp chưa thuê được đất để xây dựng trụ sở làm việc, nhà xưởng để sản xuất, kinh doanh các ngành nghề đã đăng ký. Có HTX mượn nhà, đất của thành viên HTX hoặc mượn trụ sở doanh nghiệp[footnoteRef:19], trụ sở hành chính cũ (như: hội trường thôn[footnoteRef:20], Trạm kiểm soát biên phòng cũ[footnoteRef:21]) để làm trụ sở, đặt bảng hiệu HTX.  Một số HTX[footnoteRef:22] chưa có mặt bằng để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh (sân phơi, nhà kho, nhà xưởng chế biến, địa điểm tập kết thu mua nông sản…). Một số HTX không có bảng hiệu HTX[footnoteRef:23].  [19:  HTX Trung Lộ Quán (Kon Rẫy), HTX Nông lâm công nghiệp và Dịch vụ 711 (Ia H’Drai), HTX Liên kết Xanh Ya Chim, HTX đồng hành nhà nông Hoàng Bách (TP Kon Tum)... ]  [20:  HTX sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp tổng hợp (Kon Rẫy).]  [21:  UBND xã Ia Tơi cho HTX Sê San mượn làm trụ sở.]  [22:  HTX Nông nghiệp và dịch vụ thương mại Rạng Đông, HTX Nông nghiệp, Dịch vụ Minh Quân (Đăk Tô)]  [23:  HTX nông lâm công nghiệp và dịch vụ 711, HTX nông nghiệp hữu cơ Hợp Tiến, HTX nông nghiệp Đồng Tiến (Ia H'Drai); HTX Liên kết Xanh Ya Chim (TP Kon Tum)...] 

- Nguồn vốn nội tại của HTX còn thấp; không đủ điều kiện về tài sản hoặc năng lực sản xuất, kinh doanh để vay vốn các tổ chức tín dụng; còn hạn chế trong quản trị, năng lực tổ chức quản lý điều hành; đầu tư khoa học và công nghệ trong sản xuất còn thấp, quy mô nhỏ lẻ, manh mún. Đa số các HTX chưa xác định được ngành nghề mũi nhọn, chủ lực để đầu tư sản xuất, kinh doanh; chưa xây dựng phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả dẫn đến hạn chế trong việc mở rộng ngành nghề, đa dạng hoá sản phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường và tiếp cận các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước.
- Hầu hết các HTX mới triển khai từ 1 đến 5 ngành nghề đăng ký[footnoteRef:24]; Có HTX sản xuất kinh doanh ngoài danh mục ngành nghề đã đăng ký[footnoteRef:25]. [24:  HTX Nông lâm công nghiệp và Dịch vụ 711 (thành lập ngày 17/6/2020 và đăng ký 151 ngành nghề kinh doanh nhưng đến thời điểm giám sát (đã hơn 2 năm) vẫn chưa tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh bất kỳ ngành nghề đăng ký nào), HTX nông nghiệp và xây dựng Suối Cát, HTX chăn nuôi dê Ia Hdrai, HTX nông nghiệp và dịch vụ Ia Tơi, HTX nông nghiệp Đồng Tiến (Ia H'Drai); HTX Tiến Thanh (Sa Thầy)....]  [25:  HTX Se San (chăn nuôi heo), HTX nông nghiệp Hai Dũng (Sa Thầy)(sữa chữa, kinh doanh lốp xe; chăn nuôi bò).] 

2. Nguyên nhân 
2.1. Nguyên nhân chủ quan
- Cấp ủy, chính quyền các cấp ở một số địa phương nhận thức chưa đầy đủ, chưa sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc phát triển KTTT, HTX nên chưa có sự quan tâm đúng mức. Công tác phối hợp trong quản lý nhà nước giữa các ngành cấp tỉnh và cấp huyện chưa đồng bộ. Một số khó khăn, vướng mắc của HTX chưa được giải quyết kịp thời.
- Đội ngũ cán bộ quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể còn hạn chế về số lượng, kiêm nhiệm, thiếu kinh nghiệm chuyên môn gây khó khăn trong việc kiểm tra, theo dõi, báo cáo tình hình hoạt động của các HTX, chưa kịp thời nắm bắt được khó khăn của các HTX để kịp thời xử lý, kiến nghị với cơ quan cấp trên. 
- Chính sách tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong các HTX chưa được quan tâm đúng mức.
- Hầu hết các HTX sản xuất manh mún, quy mô nhỏ, sản xuất chưa gắn với thị trường; chưa liên kết với doanh nghiệp, chưa chủ động vươn lên. Nhiều HTX còn tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước.
3.2. Nguyên nhân khách quan
- Các cơ chế, chính sách về hỗ trợ phát triển KTTT, HTX được ban hành nhiều, tuy nhiên nguồn lực để triển khai còn hạn chế, chưa có một chương trình, dự án riêng nào hỗ trợ cho HTX, nguồn ngân sách thực hiện các chính sách hỗ trợ chủ yếu là nguồn kinh phí lồng ghép Chương trình mục tiêu quốc gia, kinh phí sự nghiệp và các nguồn kinh phí vận động khác,…; Ngoài ra, một số cơ chế ban hành chưa thật sự sát với yêu cầu thực tiễn, chưa quy định rõ các quy trình, thủ tục, hồ sơ giải quyết nên hiệu quả mang lại chưa như mong muốn[footnoteRef:26]. [26:  Điều 5 Thông tư số 15/2016/TT-BNNPTNT quy định tiêu chí xét hỗ trợ ở mức tương đối cao, vì vậy các HTX, đặc biệt là HTX nông nghiệp, ở khu vực miền núi, nông thôn rất khó tiếp cận; Quy định về hỗ trợ, phát triển HTX, như: Kế hoạch số 51-KH/TU ngày 17 tháng 6 năm 2013 về việc thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Bộ Chính trị “đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”; Kế hoạch số 131-KH/TU ngày 22 tháng 5 năm 2020 về thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Bộ Chính trị “về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2002 Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX “về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể” trên địa bàn tỉnh Kon Tum,… Tuy nhiên, văn bản chưa quy định rõ các quy trình, thủ tục, hồ sơ giải quyết nên việc triển khai thực hiện còn nhiều khó khăn, vướng mắc.] 

- Kinh phí hỗ trợ HTX chưa nhiều, bố trí phân tán rải rác nhiều chương trình([footnoteRef:27]), giao nhiều đầu mối cơ quan thực hiện([footnoteRef:28]); việc huy động vốn từ thành viên cũng gặp khó khăn. [27: () Chương trình MTQG Nông thôn mới, chương trình tái cơ cấu nền nông nghiệp; hỗ trợ hạ tầng theo QĐ 2261]  [28: () Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh HTX tỉnh.] 

- Khung pháp lý và hệ thống chính sách hỗ trợ phát triển HTX còn bất cập, nội dung một số cơ chế, chính sách còn chồng chéo, trùng lắp, thiếu đồng bộ, chưa thật sự sát với nhu cầu thực tế[footnoteRef:29]. Một số cơ chế chính sách ở Trung ương ban hành nhưng việc hướng dẫn triển khai và bố trí nguồn lực hỗ trợ chưa kịp thời[footnoteRef:30]. [29: () Điều 6 Luật HTX năm 2012 quy định HTX, LHHTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp,lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp được hưởng chính sách “Giao đất, cho thuê đất để phục vụ hoạt động của HTX, LHHTX theo quy định của pháp luật đất đai”. Tuy nhiên Điều 54, 55 Luật Đất đai 2013 không quy định giao đất cho tổ chức kinh tế sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, mà chỉ quy định cho thuê đất tại Điều 56, 133 Luật đất đai năm 2013.]  [30: () Một số chính sách hỗ trợ hợp tác xã theo Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật HTX năm 2012 chưa được bố trí nguồn lực thực hiện như: Chính sách hỗ trợ vốn, giống khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh; Chính sách hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Riêng chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho hợp tác xã mới được bố trí kinh phí triển khai thực hiện trong năm 2019 và 2020.] 

- Nhà nước đã có những chính sách hỗ trợ về thuế, các loại phí, lãi suất, hỗ trợ người lao động, giảm giá tiền điện… Tuy nhiên, thực tế tại địa phương, không phải HTX nào cũng có thể tiếp cận được những hỗ trợ này, do các văn bản pháp lý, hướng dẫn về tiêu chí, định mức, điều kiện chưa rõ ràng, cụ thể, nên gây khó khăn cho việc áp dụng.
- Nhận thức của một bộ phận thành viên HTX và người dân về vai trò của HTX còn hạn chế nên chưa thu hút được người dân tự nguyện tham gia HTX hoặc thành viên HTX ra khỏi HTX.
III. KIẾN NGHỊ
Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh thực hiện và chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:
1. Tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát hoạt động của các HTX trên địa bàn để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tạo điều kiện thuận lợi nhất để các HTX hoạt động ổn định, phát triển, tránh trường hợp núp bóng HTX, HTX hoạt động không đúng bản chất của HTX theo Luật HTX năm 2012 hoặc thành lập HTX danh nghĩa để trục lợi các chính sách ưu đãi của Nhà nước. 
2. Từ nay đến cuối năm 2022, tổ chức kiểm tra tất cả các HTX trên địa bàn tỉnh, kịp thời thực hiện chuyển đổi hoặc bắt buộc giải thể theo đúng quy định của Luật HTX năm 2012, báo cáo về Thường trực HĐND tỉnh trước 31/12/2022 để biết, chỉ đạo.
3. Tập trung nguồn lực từ các tổ chức, đơn vị, lồng ghép các nguồn vốn để hỗ trợ mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm; đồng thời lựa chọn những HTX có đủ năng lực để đầu tư xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm.
4. Nghiên cứu hỗ trợ HTX tham gia giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ trong và ngoài tỉnh; tham gia chương trình kết nối cung cầu giữa các nhà sản xuất, các cơ sở sản xuất hàng nông sản trên địa bàn với các doanh nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị nhằm giới thiệu, hỗ trợ, giúp các cơ sở sản xuất tiêu thụ sản phẩm.
5. Quan tâm công tác tập huấn về những kiến thức, kỹ năng như: Quản lý, điều hành HTX; xây dựng chiến lược sản xuất, kinh doanh; maketing; xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm... và tập huấn nâng cao kỹ thuật, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, thành viên HTX như: Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, chế biến sản phẩm, nghiệp vụ kế toán….
6. Xây dựng và nhân rộng các mô hình HTX kiểu mới, hoạt động hiệu quả. Thực hiện tốt công tác đánh giá và kịp thời tôn vinh, khen thưởng nhằm khích lệ các HTX vươn lên.
7. Hướng dẫn, tạo điều kiện để các HTX vay vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh, các nguồn vốn ưu đãi để mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh. Tạo điều kiện giao đất, cho thuê đất để HTX xây dựng trụ sở làm việc, nhà xưởng, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh.
8. Tăng cường cán bộ, công chức tại các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế tập thể để đảm bảo số lượng, trình độ chuyên môn để đáp ứng nhiệm vụ tham mưu phát triển kinh tế tập thể của địa phương.
9. Xem xét, giải quyết những kiến nghị của các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố (có Phụ lục 5 kèm theo).
Trên đây là Báo cáo kết quả giám sát tình hình hoạt động của Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo Luật Hợp tác xã năm 2012./.
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